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CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ 1  

NĂM HỌC: 2024- 2025 
-----******----- 

 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT 10 (GDPT) 
(Theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018) 

1. NÔỊ DUNG ÔN TÂP̣: 

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế. 

Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường. 

Chủ đề 3: Ngân sách Nhà nước và thuế. 

Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. 

Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng. 

Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

 

2. CẤU TRÚC: (Biết: 40%, Hiểu: 35%, VD: 15%, VDC: 10%) 

* Phần trắc nghiệm: (30 câu – 7,5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)  

- Biết: 16 câu 

Chủ đề 1: 1 câu 

Chủ đề 2: 1 câu 

Chủ đề 3: 2 câu 

Chủ đề 4: 4 câu 

Chủ đề 5: 5 câu 

Chủ đề 6: 3 câu 

- Hiểu: 14 câu 

Chủ đề 4: 4 câu 

Chủ đề 5: 6 câu 

Chủ đề 6: 4 câu 

* Phần tự luận: (2 câu – 2,5 điểm)  

- Câu 1- VDT (1,5 đ): Chủ đề 4 / Chủ đề 5 / Chủ đề 6 

 - Câu 2- VDC (1,0 đ): Chủ đề 4 / Chủ đề 5 / Chủ đề 6 

 

3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Thời gian làm bài: 45 phút) 

Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

TN TL 

Chủ đề 1: Nền kinh tế 

và các chủ thể của nền 

kinh tế 

Nền kinh tế và các hoạt 

động của nền kinh tế 
1    1  

Các chủ thể của nền kinh 

tế 

Chủ đề 2: Thị trường 

và cơ chế thị trường 

Thị trường và chức năng 

của thị trường 1    1  

Cơ chế thị trường 

Chủ đề 3: Ngân sách 

Nhà nước và thuế 

Ngân sách nhà nước và 

thực hiện pháp luật về 

ngân sách 2    2  

Thuế và thực hiện pháp 

luật về thuế 

Chủ đề 4: Sản xuất 

kinh doanh và các mô 

hình sản xuất kinh 

doanh 

 

4 4 

1 1 

8 

2 

Chủ đề 5: Tín dụng và 

cách sử dụng các dịch 

vụ tín dụng 

Tín dụng và vai trò của tín 

dụng 
5 6 11 

Cách sử dụng các dịch vụ 

tín dụng 

Chủ đề 6: Lập kế 

hoạch tài chính cá 

nhân 

 

3 4 7 

Tổng  16 14 1 1 30 2 

Tỷ lệ %  40 35 15 10 75 25 

Tỷ lệ chung  75 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT 11 (GDPT) 
(Theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018) 

 

1. NÔỊ DUNG ÔN TÂP̣: 

Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường. 

Chủ đề 2: Thị trường lao động, việc làm. 

Chủ đề 3: Lạm phát, thất nghiệp. 

Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh. 

Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh. 

Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng. 

 

2. CẤU TRÚC: (Biết: 40%, Hiểu: 35%, VD: 15%, VDC: 10%) 

* Phần trắc nghiệm: (30 câu – 7,5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)  

- Biết: 16 câu 

Chủ đề 1: 1 câu 

Chủ đề 2: 1 câu 

Chủ đề 3: 2 câu 

Chủ đề 4: 4 câu 

Chủ đề 5: 4 câu 

Chủ đề 6: 4 câu 

- Hiểu: 14 câu 

Chủ đề 4: 5 câu 

Chủ đề 5: 4 câu 

Chủ đề 6: 5 câu 

* Phần tự luận: (2 câu – 2,5 điểm)  

- Câu 1- VDT (1,5 đ): Chủ đề 4 / Chủ đề 5 / Chủ đề 6 

 - Câu 2- VDC (1,0 đ): Chủ đề 4 / Chủ đề 5 / Chủ đề 6 

 

3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 

 (Thời gian làm bài: 45 phút) 

 

Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

TN TL 

Chủ đề 1: Cạnh  tranh,   

cung,  cầu   trong kinh 

tế thị trường 

Cạnh tranh trong kinh tế 

thị trường 
1    1  

Cung cầu trong kinh tế thị 

trường 

Chủ đề 2: Thị trường 

lao động, việc làm 

Thị trường lao động 
1    1  

Việc làm 

Chủ đề 3: Lạm phát, 

thất nghiệp 

Thất nghiệp 
2    2  

Lạm phát 



Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ 

hội kinh doanh và các 

năng lực cần thiết của 

người kinh doanh 

 

4 5 

1 1 

9 

2 
Chủ đề 5: Đạo đức 

kinh doanh 

 
4 4 8 

Chủ đề 6: Văn hoá tiêu 

dùng 

 
4 5 9 

Tổng  16 14 1 1 30 2 

Tỷ lệ %  40 35 15 10 75 25 

Tỷ lệ chung  75 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT 12 (GDPT) 
(Theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018) 

 

1. NÔỊ DUNG ÔN TÂP̣: 

Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế. 

Chủ đề 3: Lạm phát, thất nghiệp. 

Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh. 

Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình. 

 

2. CẤU TRÚC: (Biết: 40%, Hiểu: 35%, VD: 15%, VDC: 10%) 

40 câu trắc nghiệm: (mỗi câu 0,25 điểm)  

- Biết: 16 câu 

Chủ đề 1: 1 câu 

Chủ đề 2: 1 câu 

Chủ đề 3: 2 câu 

Chủ đề 4: 4 câu 

Chủ đề 5: 4 câu 

Chủ đề 6: 4 câu 

- Hiểu: 14 câu 

Chủ đề 4: 5 câu 

Chủ đề 5: 4 câu 

Chủ đề 6: 5 câu 

- Vâṇ duṇg: 6 câu 

Chủ đề 4: 2 câu 

Chủ đề 5: 2 câu 

Chủ đề 6: 2 câu 

- Vâṇ duṇg cao: 4 câu 

Chủ đề 4: 1 câu 

Chủ đề 5: 2 câu 

Chủ đề 6: 1 câu 

 

3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Thời gian làm bài: 45 phút) 

 

Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

 

Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển 

kinh tế 

1    1 

Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế 1    1 

Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội 2    2 

Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh 4 5 2 1 12 

Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

4 4 2 2 12 

Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia 

đình 

4 5 2 1 12 

Tổng 16 14 6 4 40 

Tỷ lệ % 40 35 15 10 100 

Tỷ lệ chung 75 25 100 

 

 

 

 

      TM. Tổ chuyên môn 

       TPCM                

                                                    

      Trần Thi ̣Minh Thái 

      


